UBND QUẬN LONG BIÊN 
    TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO BÉ
TUẦN 3 - THÁNG 1
 (Từ 13 /01 đến 18/01)
LỚP C1
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Văn học
Thơ: Cây đào
( Đa số trẻ chưa biết)

	Khám phá
Một số loại quả
	Vận động
-VĐCB :Bò cao
-TCVĐ : Đuổi bóng
	Làm quen với toán
Tách – gộp trong phạm vi 4

	Hoạt động tạo hình
Tô màu nải chuối
( Đề tài)
	Ôn tập
Ôn những bài thơ đã học



LỚP C2
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Âm nhạc
-DH: Quả
-NH: Vườn cây nhà bé
-TCÂN: Ai nhanh nhất
	Làm quen với toán
Tách – gộp trong phạm vi 4

	Hoạt động tạo hình
Tô màu nải chuối
( Đề tài)
	Khám phá
Một số loại quả
	Vận động
-VĐCB :Bò cao
-TCVĐ : Đuổi bóng
	Ôn tập
Ôn những bài thơ đã học








[bookmark: _GoBack]LỚP C3
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Khám phá
Một số loại quả
	Vận động
-VĐCB :Bò cao
-TCVĐ : Đuổi bóng
	Làm quen với toán
Tách – gộp trong phạm vi 4

	Hoạt động tạo hình
Tô màu nải chuối
( Đề tài)
	Văn học
Thơ: Cây đào
( Đa số trẻ chưa biết)
	Hoạt động khác
Ôn các bài hát đã học.



LỚP C4
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Vận động
-VĐCB :Bò cao
-TCVĐ : Đuổi bóng
	Hoạt động tạo hình
Tô màu nải chuối
( Đề tài)
	Khám phá
Một số loại quả
	Văn học
Thơ: Cây đào
( Đa số trẻ chưa biết)
	Làm quen với toán
Tách – gộp trong phạm vi 4

	Hoạt động khác
Ôn các bài hát đã học.



